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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 3534/QĐ-UBND
	Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 12 năm 2021


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH14 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;
Căn cứ Nghị quyết số 32/2021/QH15 ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;
Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;
Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 cho các sở, ban, ngành, đơn vị (Chi tiết chỉ tiêu kế hoạch kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh và nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể tổ chức, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao; Chủ động giải quyết theo thẩm quyền những vướng mắc, khó khăn của các đơn vị trực thuộc và cơ sở. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu vượt quá thẩm quyền, các ngành, đơn vị, địa phương thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất giải pháp, báo cáo UBND tỉnh giải quyết kịp thời theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về công tác triển khai giao Kế hoạch năm 2021 trong Quý I năm 2022.
2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện hoặc phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; hướng dẫn, kiểm tra; định kỳ tổng hợp báo cáo; chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị và cơ sở; kịp thời đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xử lý các khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền của sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

3. Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm theo dõi chặt chẽ các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được giao liên quan đến lĩnh vực ngành, địa phương quản lý, định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

 Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc và Thủ trưởng các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Vũ Việt Văn


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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CHỈ TIÊU 2021


			CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021


			(Kèm theo Kế hoạch số:           /QĐ-UBND ngày      tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)


			STT			Chỉ tiêu			Đơn vị tính			Mục tiêu
(theo NQ 34/NQ-HĐND của HĐND tỉnh)			Ước thực hiện năm 2021			UTH năm 2021 so với mục tiêu


			I			Các chỉ tiêu về kinh tế


			1			Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP-giá SS 2010			%			8,5-9%			8.02%			Không đạt


						Trong đó:


			+			Nông lâm nghiệp thuỷ sản			%			1.5%			4.81%


			+			Công nghiệp - xây dựng			%			11.1%			12.98%


			+			Dịch vụ			%			8.5%			2.96%


			+			Thuế sản phẩm trừ trợ cấp			%			6.6%			3.84%


			2			Cơ cấu kinh tế


			+			Nông - lâm nghiệp - thủy sản			%			8.13			7.83


			+			Công nghiệp - xây dựng			%			62.65			63.74


			+			Dịch vụ			%			29.23			28.43


			3			Huy động vốn đầu tư toàn xã hội/GRDP theo giá hiện hành			%GRDP			30-35%			33.6			Đạt


			4			Tổng thu ngân sách nhà nước			Nghìn tỷ			30.7			32.1			Vượt mục tiêu


			5			Thu hút vốn đầu tư


			+			Vốn FDI			Triệu USD			400.0			1,025.0			Vượt mục tiêu


			+			Vốn DDI			Tỷ đồng			5,500.0			21,838.0			Vượt mục tiêu


			II			Các chỉ tiêu về xã hội


			1			Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều)			%			Còn 1%			0.44			Vượt mục tiêu


			2			Giải quyết việc làm mới			Nghìn lao động			16-17			16,080.0			Đạt


			3			Tỷ lệ lao động qua đào tạo			%			77.2			77,6			Vượt mục tiêu


			4			Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng:


			+			Chiều cao theo tuổi			%			<15%			9,3			Vượt mục tiêu


			+			Cân nặng theo tuổi			%			<8,6%			7,4			Vượt mục tiêu


			5			Số bác sỹ/vạn dân			Bác sỹ/vạn dân			13.9			14.0			Vượt mục tiêu


			6			Tỷ lệ giường bệnh/vạn dân (cả công lập và tư nhân)			Giường/vạn dân			36.9			39.0			Vượt mục tiêu


			7			Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế			%			93.0			93.0			Đạt


			8			Lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH			%			35.0			36.7			Vượt mục tiêu


			9			Lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp			%			32.5			33.0			Vượt mục tiêu


			III			Các chỉ tiêu về môi trường


			1			Tỷ lệ che phủ rừng			%			25.0			25.0			Đạt


			2			Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý khu vực đô thị			%			95.5			96.0			Vượt mục tiêu


			3			Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý khu vực nông thôn			%			75.5			75.5			Đạt


			4			Tỷ lệ dân số đô thị loại IV được sử dụng cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung			%			>90%			92.0			Vượt mục tiêu


			5			Tỷ lệ hộ ở khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch			%			63.2			63.2			Đạt
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			KẾ HOẠCH NĂM 2022


			CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ TỔNG HỢP


			( Kèm theo Quyết định số: 3534/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)


			STT			Chỉ tiêu			Đơn vị tính			Thực hiện năm 2020			Kế hoạch năm 2021			Ước thực hiện năm 2021			Kế hoạch năm 2022			So sánh (%)


																								UTH2021/ TH2020			UTH 2021 so KH 2021			KH2022/ UTH2021


			1			Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành			Tỷ đồng			123,575			134,685			136,183.4			145,674


			a			Giá trị tăng thêm			Tỷ đồng			91,732			100,749			102,582			109,814


						Chia ra:


			+			Nông lâm nghiệp thuỷ sản			Tỷ đồng			7,551			8,187.6			8,028			7,984


			+			Công nghiệp - xây dựng			"			56,253			63,115.9			65,390			70,591


			+			Dịch vụ			"			27,928			29,445.9			29,164			31,239


			b			Thuế sản phẩm trừ trợ cấp						31,843			33,935.6			33,601			35,860


			2			GRDP - giá so sánh 2010			Tỷ đồng			80,624			86,982			87,094			94,541			108.02			100.13			108.55


			-			Giá trị tăng thêm:			"			59,370			64,782			65,025			70,741			109.52			100.37			108.79


			+			Nông lâm nghiệp thuỷ sản			"			4,705			4,760			4,931			5,080			104.81			103.60			103.03


			+			Công nghiệp - xây dựng			"			38,055			42,544			42,993			47,627			112.98			101.05			110.78


			+			Dịch vụ			"			16,610			17,478			17,101			18,033			102.96			97.84			105.45


			-			Thuế sản phẩm trừ trợ cấp			Tỷ đồng			21,255			22,200			22,070			23,800			103.84			99.41			107.84


			3			Cơ cấu kinh tế			%			100.00			100.00			100.00			100.00


			+			Nông - lâm nghiệp - thủy sản			%			8.23			8.13			7.83			7.27


			+			Công nghiệp - xây dựng			%			61.32			62.65			63.74			64.28


			+			Dịch vụ			%			30.45			29.23			28.43			28.45


			4			Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh			Tỷ đồng			43,412			45,500			45,691			47,800			105.25			100.42			104.62


			5			Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn/GRDP theo giá hiện hành			%GRDP			35.1			33.8			33.6			32.8			98.4			99.8			99.3


			6			Tỷ lệ thu ngân sách nhà nước trên GRDP			%			26.4			22.8			23.6			21.9			97.2			100.8			98.3


			7			Thu ngân sách nhà nước			Tỷ đồng			32,593			30,696			32,094			31,892			98.5			104.6			99.4


			8			Chi ngân sách Nhà nước			Tỷ đồng			19,270			17,804			19,943			19,950			103.5			112.0			100.04


			9			GRDP bình quân đầu người  (giá hiện hành)			Triệu đồng/người			105.5			113.5			113.4			120.7			107.51			99.90			106.43


			10			Thu hút vốn đầu tư


			+			Vốn FDI			Tỷ USD			0.7			0.4			1.025			0.6			151.33			256.25			53.66


			+			Vốn DDI			Tỷ đồng			8,984			5,500			21,838			10,000			243.07			397.05			45.79


			II			Các chỉ tiêu văn hóa xã hội


			1			Quy mô dân số			Ngàn người			1,172.0			1,186.2									101.49			100.77			101.21


			2			Giải quyết việc làm			Ngàn người			20			16-17									143.5			90.9			85.0


			3			Tỷ lệ hộ nghèo			%			0.98			4.78


			4			Tỷ lệ lao động qua đào tạo			%			76.0			77.2									100.0			100.0			101.2


						Trong đó: lao động qua đào tạo được cấp chứng chỉ			%


			5			Tỷ lệ lao động trong khu vực Nông lâm nghiệp thủy sản			%


			6			Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT			%


						Tỷ lệ tốt nghiệp THCS vào học bổ túc văn hoá và học nghề			%


			7			Trường đạt chuẩn Quốc gia			%


						Trong đó bậc mầm non và tiểu học			%


			8			Số bác sĩ/vạn dân			Bác sĩ/vạn dân			13.8			13.9									106.2			100.0			100.7


						Số giường bệnh/vạn dân			Giường bệnh/vạn dân			40.00			36.90									106.95			102.56			92.25


			9			Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi			%			10.5			<15


			10			Tỷ lệ thôn, làng văn hóa hàng năm			%


						Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm			%			92.0			92,5									102.2			100.0			100.5


			11			Tỷ lệ dân cư đô thị			%			45			46									100			100			Tăng 1,0%


			12			Tỉnh đạt chuẩn Nông thôn mới


			III			Chỉ tiêu về môi trường


			1			Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị đạt quy chuẩn môi trường			%


						Thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn			%


			2			Chất thải nguy hại và chất thải y tế được xử lý			%


			3			Tỷ lệ dân số đô thị loại IV trở lên được cấp nước sạch			%


			4			Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh			%
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			KẾ HOẠCH NĂM 2022


			CHỈ TIÊU LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI


			( Kèm theo Quyết định số: 3534/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)


			STT			Chỉ tiêu			Đơn vị tính			Thực hiện năm 2020			Kế hoạch năm 2021			Ước thực hiện năm 2021			Kế hoạch năm 2022			So sánh (%)


																								UTH2021/ TH2020			UTH 2021 so KH 2021			KH2022/ UTH2021


			I			CHỈ TIÊU KINH TẾ


			A			CÔNG NGHIỆP


			1			Tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010			Tỷ đồng			260,906.2			297,066			301,648			331,600			115.6			101.5			109.9


			2			Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá hiện hành			Tỷ đồng


			3			Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh 2010			Tỷ đồng


			2			Sản phẩm chủ yếu


						- Ô tô (Honda, Toyota)			Chiếc			59,200			60,500			57,300			60,000			96.8			94.7			104.7						3.21


						- Ô tô Buýt (Cty Deawoo)			Chiếc


						- Xe máy các loại			Ngàn chiếc			1,638.2			1,740			1,490			1,500			91.0			85.6			100.7						9.0


						- Doanh thu linh kiện điện tử			Tỷ đồng			118,304.3			146,864			156,085			195,106			131.9			106.3			125.0


						- Gạch ốp lát			Ngàn m2			115,203.0			138,244			118,000			123,900			102.4			85.4			105.0


						- Quần áo các loại			1000 chiếc			79,127.0			97,062			86,300			94,930			109.1			88.9			110.0


						- Sắt thép các loại			Tấn


						- Giầy, dép thể thao			1000 đôi						13,350									0.0			0.0			0.0


						- Thức ăn gia súc			Tấn			314,636.0			317,428			332,000			345,280			105.5			104.6			104.0


						- Máy điều hòa không khí			Cái


			3			Công suất lắp đặt và sản lượng điện tái tạo			MV						1.7


			4			Tổng lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường			Tấn/ngày


			3			Tỷ lệ hộ tiếp cận điện			%			100.0			100.0			100.0			100.0


			6			Tỷ lệ hộ có sử dụng nhiên liệu sạch			%


			B			THƯƠNG MẠI


			1			Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (giá hiện hành)			Tỷ đồng			52,302			56,871			55,352			60,884			105.8			97.3			110.0


			2			Số lượng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại


						- Số lượng chợ			Chợ			81			81			81			81			100.0			100.0			100.0


						- Số lượng siêu thị			Siêu thị			7			7			7			7			100.0			100.0			100.0


						- Số lượng trung tâm thương mại			Trung tâm			2			2			2			2			100.0			100.0			100.0
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			KẾ HOẠCH NĂM 2022


			CHỈ TIÊU LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN


			STT			Chỉ tiêu			Đơn vị tính			Thực hiện năm 2020			Kế hoạch năm 2021			Ước thực hiện năm 2021			Kế hoạch năm 2022			So sánh (%)


																								UTH2021/ TH2020			UTH 2021 so KH 2021			KH2022/ UTH2021


			1			Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (giá so sánh 2010)			Tỷ đồng			10,431			10,550			10,936			11,265			104.8			103.7			103.0


						- Nông nghiệp			Tỷ đồng			9,581			9,658			10,057			10,350			105.0			104.1			102.9


						Trong đó: + Trồng trọt			Tỷ đồng			9,581			3,727


						+ Chăn nuôi			Tỷ đồng			9,581			5,376


						+ Dịch vụ NN			Tỷ đồng						553


						- Lâm nghiệp			Tỷ đồng			114			118			118			122			103.8			100.0			103.2


						- Thủy sản:			Tỷ đồng			736			774			761			793			103.4			98.3			104.2


			2			Tổng sản phẩm GRDP NLTS theo giá hiện hành


						- Nông nghiệp			Tỷ đồng


						Trong đó: + Trồng trọt			Tỷ đồng


						+ Chăn nuôi			Tỷ đồng


						+ Dịch vụ NN			Tỷ đồng


						- Lâm nghiệp			Tỷ đồng


						- Thủy sản:			Tỷ đồng


			3			Tổng sản phẩm (GRDP) NLTS theo giá so sánh 2010


						- Nông nghiệp			Tỷ đồng


						Trong đó: + Trồng trọt			Tỷ đồng


						+ Chăn nuôi			Tỷ đồng


						+ Dịch vụ NN			Tỷ đồng


						- Lâm nghiệp			Tỷ đồng


						- Thủy sản:			Tỷ đồng


			2			Sản phẩm chủ yếu


			2.1			Trồng trọt


						- Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm			Nghìn ha			85.9			85			85.5			84.5			99.5			100.6			98.8


						- Sản lượng lương thực có hạt			Nghìn tấn			359.0			359.4			363.8			358.8			101.3			101.2			98.6


						Trong đó: Thóc			Nghìn tấn			313.0			311.9			320.9			313.2			102.5			102.9			97.6


						Một số cây trồng chủ yếu


						Cây lúa


						+ Diện tích			Nghìn ha			53.9			53.0			53.6			52.4			99.6			101.2			97.7


						+ Năng suất			Tạ/ha			58			58.8			60			60			102.9			101.7			99.9


						+ Sản lượng			Nghìn tấn			313.0			311.9			320.9			313.2			102.5			102.9			97.6


						Lúa Đông Xuân


						+ Diện tích			Nghìn ha			29.9			29.5			29.7			29.0			99.2			100.5			97.8


						+ Năng suất			Tạ/ha			61			62.7			62.8			62.8			102.7			100.1			100.1


						+ Sản lượng			Nghìn tấn			182.7			185.0			187.4			182.1			102.6			101.3			97.2


						Lúa Mùa


						+ Diện tích			Nghìn ha			24.0			23.5			23.9			23.4			99.5			101.5			98.1


						+ Năng suất			Tạ/ha			54			54			56			56			103.1			103.8			99.9


						+ Sản lượng			Nghìn tấn			130.3			126.9			133.5			131.0			102.4			105.2			98.2


						Cây ngô


						+ Diện tích			Nghìn ha			9.6			9.7			9.2			9.6			95.2			94.6			104.6


						+ Năng suất			Tạ/ha			48			49.0			48			50.0			101.0			98.3			103.8


						+ Sản lượng			Nghìn tấn			46.0			47.5			44.2			48.0			96.2			93.0			108.6


						Rau các loại


						+ Diện tích			Nghìn ha			10.1			10.0			10.5			10.5			104.1			105.4			99.6


						+ Năng suất			Tạ/ha			223			225.5			226			226.0			101.2			100.1			100.1


						+ Sản lượng			Nghìn tấn			225.8			225.5			238.0			237.3			105.4			105.6			99.7


						Cây khoai lang


						+ Diện tích			Nghìn ha			2.1			2.16			1.8			2.0			86.2			82.3			112.5


						+ Năng suất			Tạ/ha			115			118			118			119.0			102.7			100.3			100.6


						+ Sản lượng			Nghìn tấn			23.8			25.49			21.0			23.8			88.5			82.6			113.1


						Cây đậu tương


						+ Diện tích			Nghìn ha			0.96			1.0			0.8			0.9			84.0			84.8			111.7


						+ Năng suất			Tạ/ha			20			20.5			20			20.8			101.5			99.3			102.2


						+ Sản lượng			Nghìn tấn			1.92			1.9			1.6			1.9			85.3			84.2			114.2


						Cây lạc


						+ Diện tích			Nghìn ha			2.3			2.2			2.2			2.2			95.4			99.6			98.1


						+ Năng suất			Tạ/ha			21			21.5			22			22.0			101.0			100.3			102.0


						+ Sản lượng			Nghìn tấn			4.9			4.7			4.7			4.7			96.3			100.0			100.0


			3.1.2			Tổng diện tích cây lâu năm hiện có			Ha			8,209.6			8,325.0			8,328.1			8,350.0			101.4			100.0			100.3


						Trong đó: Cây ăn quả			Ha						7,995.0									0.0			0.0			0.0


						Một số cây chủ yếu


						Chuối


						Diện tích hiện có			Ha			1,912			1,928.0			1,920			1,973			100.4			99.6			102.8


						Năng suất trên DT cho SP			Tạ/ha						257.0									0.0			0.0			0.0


						Sản lượng thu hoạch			Tấn			48,906			48,264.6			50,996			49,742			104.3			105.7			97.5


						Thanh long


						Diện tích hiện có			Ha			276			417.0			400			437			144.7			95.9			109.3


						Năng suất trên DT cho SP			Tạ/ha						110.0									0.0			0.0			0.0


						Sản lượng thu hoạch			Tấn			2,069			2,169.5			2,170			3,150			104.9			100.0			145.2


			3.2			Chăn nuôi


						Tổng đàn trâu			1000 con			18.2			17.3			17.7			17.0			96.9			102.0			96.3			3.1


						Tổng đàn bò			1000 con			104.1			105.0			103.7			110.0			99.54			98.7			106.1			0.46


						+  Trong đó: Bò sữa			1000 con			16			15.0			16			16.0			100.8			104.5			102.1


						Tổng đàn lợn (không tính lợn sữa)			1000 con			450			455.0			466			505.0			103.6			102.5			108.3


						Tổng đàn gia cầm			1000 con			11,846			11,958.9			12,034			12.0			101.6			100.6			0.1


						Sản lượng thịt hơi các loại


						Thịt trâu hơi			Tấn			1,435			1,400			1,444			1,400			100.6			103.2			96.9


						Thịt bò hơi			Tấn			5,624			5,700			5,690			5,800			101.2			99.8			101.9


						Thịt lợn hơi			Tấn			68,060			69,600			75,095			78,500			110.3			107.9			104.5


						Thịt gia cầm			Tấn			35,630			35,800			37,376			37,450			104.9			104.4			100.2


						Sữa tươi			1000 lít			39,844			40,000			48,000			50,000			120.5			120.0			104.2


						Trứng			Triệu quả			575			580			624			625			108.5			107.6			100.1


			4			Lâm nghiệp


						- Tỷ lệ che phủ rừng			%			25.0			25.0			25.0			25.0			100.0			100.0			100.0


						- Diện tích rừng trồng tập trung			Ha			660			700			701			700			106.3			100.1			99.9


						Rừng sản xuất			"			640.0			20.0			669.3			680.0			104.6			3,346.5			101.6


						Rừng phòng hộ; đặc dụng			"			10.0			680.0			31.7			20.0			317.0			4.7			63.1


						- Diện tích trồng cây phân tán			1000 cây			1,600			630			1,014			600			63.4			161.0			59.2


			5			Thuỷ sản


						- Diện tích nuôi trồng thuỷ sản			Ha			6,523			6,800.0			6,430			6,500.0			98.6			94.6			101.1


						- Sản lượng thủy Sản			Nghìn tấn			22.9			23.8			23.5			23.9			102.8			99.0			101.5


						Trong đó:


						+ Sản lượng nuôi trồng			Nghìn tấn			20.9			21.9			21.6			22.0			103.4			98.9			101.6


						+ Sản lượng khai thác			Nghìn tấn			1.9			1.9			1.9			1.9			96.9			99.5			100.5


						- Sản lượng giống thủy sản			Triệu con			3,000.0			3,100.0			3,025.0			2,950.0			100.8			97.6			97.5


			6			Chỉ tiêu phát triển bền vững


			6.1			Tỷ lệ diện tích gieo trồng nông nghiệp áp dụng quy trình sản xuất an toàn			%			6.0			9.2			9.2			9.5			103.2			100.0			100.3


			6.2			Tỷ lệ diện tích nuôi trồng thủy sản áp dụng quy trình thực hành nuôi trồng thủy sản tốt và bền vững			%			1.6			1.9			1.9			2.0			100.3			100.0			100.04


			6.3			Tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn NTM			%			100.0			100.0			100.0			100.0			100.0			100.0			100.0


			6.4			Tỷ lệ tổn thất lương thực, thực phẩm chủ yếu sau thu hoạch			%			5.0			5.0			5.0			5.0			100.0			100.0			100.0


			6.5			Tỷ lệ dân số được phổ biến kiến thức về phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ rủi ro thiên tai			%			70.0			72.0			75.0			77.0			105.0			103.0			102.00


			6.6			Diện tích rừng hiện có			Ha			33,217.3			33,454.8			33,217.3			33,217.3			100.0			-0.71			100.0


			8			Phát triển nông thôn


			8.1			Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh			%			100.0			100.0			100.0			100.0			100.0			100.0			100.0


			8.2			Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch			%			62.6			63.2			63.2			64.9			100.6			100.0			101.7


			8.3			Tỷ lệ số huyện/thành phố đạt chuẩn NTM			%			44.4			55.56			55.56			100			111.1			100.0			144.4


						Số huyện, TP đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới			Huyện			4			5			5			9			125.0			100.0			180.0


						Số xã đạt chuẩn NTM nâng cao			Xã			2			11			11			14			550.0			100.0			127.3


						Số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu			Xã			0			0			0			1


						Số thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu			Thôn			4			36			36			46			900.0			100.0			127.8


			8.4			Số HTX nông nghiệp thành lập mới			HTX			5			5			15			5			300.0			300.0			33.3
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			KẾ HOẠCH NĂM 2022


			CHỈ TIÊU LĨNH VỰC Y TẾ


			( Kèm theo Quyết định số: 3534/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)


			STT			Chỉ tiêu			Đơn vị tính			Thực hiện năm 2020			Kế hoạch năm 2021			Ước thực hiện năm 2021			Kế hoạch năm 2022			So sánh (%)


																								UTH2021/ TH2020			UTH 2021 so KH 2021			KH2022/ UTH2021


			1			Dân số trung bình			Ngàn người			1,171			1,186			1,191			1,196			101.7			100.4			100.4


			2			Tỷ lệ tăng dân số			%			1.11			1.2			1.2			1.2			100.1			100.0			100.0


			3			Mức giảm tỷ lệ sinh			%o			-1.74			0.1			0.2			0,1-0,2			101.9			100.1


			4			Tỷ số giới tính khi sinh			Số bé trai 
/100 bé gái			113.9			113			113			113			99.2			100.0			100.0


			5			Số bác sỹ/vạn dân			Bác sỹ/vạn dân			14.1			13.9			10.6			14.3			75.2			76.3			134.9


			6			Số giường bệnh/vạn dân			Giường			40			39			34.7			40.3			86.8			89.0			116.1


						+ Số Giường bệnh/vạn dân khu vực công lập			Giường			37.4			34.1			37			38.1			98.9			108.5			103.0


						+ Số Giường bệnh/vạn dân khu vực ngoài công lập			Giường			2.7			2.8			1.94			2.3			71.9			69.3			118.6


			7			Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế			%			93.8			93			93			93			99.2			100.0			100.0


			8			Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng			%


						- Cân nặng theo tuổi			%			7.7			<8,6			7,4			<8,2			0.0


						- Chiều cao theo tuổi			%			9.8			<15			9,3			<14,5			0.0


			9			Tỷ lệ ca sinh được nhân viên y tế có kỹ năng đỡ			%			100			99.9			99,5			99,9			0.0			0.0			0.0


			10			Số ca nhiễm HIV mới được phát hiện hàng năm trên một nghìn người không bị nhiễm HIV			Người			0.07						0.07			0.07			100.0						100.0


			11			Số BN lao phổi có bằng chứng vi khuẩn mới/tái phát được phát hiện/100.000 dân			Người			10,7			6			6			10,8			0.0			100.0			0.0


			12			Số ca mắc mới sốt rét trên một trăm nghìn dân			Người			0			0			0			0


			13			Số ca mắc mới viêm gan B trên một trăm nghìn dân			Người			6.4			8,1			8,1			7,3			0.0			0.0			0.0


			14			Số ca tử vong do các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trên một trăm nghìn dân			Người			260.09


			15			Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin			%			98.9			≥95			98			>98			99.10			103.00			100.00


			16			Số nhân viên y tế trên mười nghìn dân			Người			45.6						44.5			47.2			97.6						106.1


			17			Tỷ số tử vong mẹ trên một trăm nghìn trẻ đẻ sống			/100.000 trẻ đẻ sống			0			<18			0			<18			100.0						100.00


			18			Tỷ suất chết của trẻ em dưới 5 tuổi			‰			2,5			<7			2,6			≤7			0.0						104.40


			19			Tỷ suất chết sơ sinh			‰			0,9			≤1			0,6			≤1			0.0						100.40


			20			Tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi			‰			1,67			≤ 4			2,5			≤ 4			0.0						101.50


			21			Tỷ lệ phụ nữ từ 15-49 tuổi có nhu cầu tránh thai đang sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại			%			71.8			72.5			72.5			73			100.7			100.0			100.50
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			CHỈ TIÊU LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


			( Kèm theo Quyết định số: 3534/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)


			STT			Chỉ tiêu			Đơn vị tính			Thực hiện năm 2020			Kế hoạch năm 2021			Ước thực hiện năm 2021			Kế hoạch năm 2022			So sánh (%)									Ghi chú


																								UTH2021/ TH2020			UTH 2021 so KH 2021			KH2022/ UTH2021


			1			Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều hàng năm			%			0.98			<1			0.44			3,0%-3,5%			99.46			99.4			Giảm còn 3,0%-3,5%


			2			Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều hàng năm			%			0.5			0.5-1.0			0.54			0,5%-1,0%			100.04						Giảm còn 0,5%-1,0%


			3			Tạo việc làm tăng thêm hàng năm			Việc làm mới			22,814			16-17.000			16,080			16.000-17.000			70.5			Đạt			100.0


			4			Tỷ lệ lao động qua đào tạo			%			76,1			77.2			77,6			79			0.0			0.0			0.0


						Trong đó: lao động qua đào tạo được cấp bằng, chứng chỉ			%			33,3			34.7			34,7			36			0.0			0.0			0.0


			5			Số người được hỗ trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng			Người			41,415			42,380			42,380			43,900			102.3			100.0			100.0


			6			Số người được hỗ trợ xã hội đột xuất			Người			28			93			50			120			178.6			53.8			100.0


			7			Số người được nuôi dưỡng tập trung trong cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội			Người			221			450			450			450			203.6			100.0			100.0


			8			Số phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực được phát hiện và tư vấn			Người			2			2			2			2			100.0			100.0			100.0


			5			Tỷ lệ người từ 5-17 tuổi tham gia lao động trẻ em			%


			6			Tỷ lệ trẻ em nghèo đa chiều			%


			7			Tỷ lệ lao động có việc làm đã qua đào tạo			%


			8			Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức			%


			9			Thu nhập bình quân một lao động có việc làm			Triệu đồng/người


			10			Tỷ lệ thiếu việc làm			%


			11			Tỷ lệ người từ 15-30 tuổi hiện không có việc làm, không đi học hoặc không được đào tạo			%


			12			Tỷ suất người chết, bị thương do tai nạn lao động			%


			13			Tỷ lệ lao động có việc làm trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo			%


			14			Tỷ trọng giá trị lao động trong tổng sản phẩm trong nước			%


			15			Tỷ lệ chi phí người lao động nhập cư phải trả để có việc làm ở nước ngoài so với thu nhập trung bình của họ từ công việc đó ở nước đến lao động			%


			9			Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội			%


			10			Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện			%


			11			Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp			%


			12			Số người đóng bảo hiểm xã hội			1000 Người


			13			Số người đóng bảo hiểm y tế			1000 Người


			14			Số người đóng bảo hiểm thất nghiệp			1000 Người


			15			Số người được hưởng bảo hiểm xã hội			1000 Người


			16			Số người được hưởng bảo hiểm y tế			1000 Người


			17			Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp			1000 Người
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			KẾ HOẠCH NĂM 2022


			CHỈ TIÊU LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


			( Kèm theo Quyết định số: 3534/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)


			STT			Chỉ tiêu			Đơn vị tính			Thực hiện năm 2020			Kế hoạch năm 2021			Ước thực hiện năm 2021			Kế hoạch năm 2022			So sánh (%)


																								UTH2021/ TH2020			UTH 2021 so KH 2021			KH2022/ UTH2021


			1			Tổng doanh thu dịch vụ bưu chính, viễn thông			Tỷ đồng			107,650			153,500			110,850			113,300			103.0			72.2			102.2


						Trong đó:


						- Dịch vụ bưu chính			Tỷ đồng			400			600			600			600			150.0			100.0			100.0


						- Dịch vụ viễn thông			Tỷ đồng			1,650			2,000			1,600			2,000			97.0			80.0			125.0


						- Sản xuất dịch vụ CNTT			Tỷ đồng			105,000			150,000			108,000			110,000			102.9			72.0			101.9


						- Dịch vụ viễn thông			Tỷ đồng			600			900			650			700			108.3			72.2			107.7


			2			Số thuê bao điện thoại di động/100 dân			Thuê bao			112.0			120.0			120.0			120.0			107.1			100.0			100.0


						Số thuê bao điện thoại di động sử dụng Smartphone/100 dân			Thuê bao			75.4			80.0			80.0			80.0			106.1			100.0			100.0


			3			Số thuê bao Internet băng rộng cố định/100 dân			Thuê bao			17.2			20.0			20.0			22.0			116.3			100.0			110.0


						Số thuê bao Internet băng rộng di động/100 dân			Thuê bao			63.8			70.0			70.0			70.0			109.7			100.0			100.0


			4			Tỷ lệ hộ gia đình kết nối Internet băng rộng cố định			%			62.0			70.0			70.0			75.0			108.0			100.0			105.0


			5			Tỷ lệ dịch vụ công được áp dụng trực tuyến mức độ 4 được triển khai			%			27.0			100.0			62.0			100.0			135.0			62.0			138.0


			6			Tỷ lệ giải quyết hồ sơ bằng hình thức dịch vụ công mức độ 4			%			30.0			35.0			7.0			35.0			77.0			72.0			128.0


			7			Tỷ lệ hồ sơ TTHC được thanh toán trực tuyến			%			6.0			20.0			7.0			20.0			101.0			87.0			113.0


			8			Tỷ lệ giải quyết hồ sơ bằng hình thức dịch vụ công mức độ 4			%			13			35


			9			Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động			%			86.6			95


			10			Tỷ lệ dân số được phủ sóng di động			%			100			100
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			KẾ HOẠCH NĂM 2022


			CHỈ TIÊU LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI


			( Kèm theo Quyết định số: 3534/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)


			STT			Chỉ tiêu			Đơn vị tính			Thực hiện năm 2020			Kế hoạch năm 2021			Ước thực hiện năm 2021			Kế hoạch năm 2022			So sánh (%)


																								UTH2021/ TH2020			UTH 2021 so KH 2021			KH2022/ UTH2021


			1			Tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải			Tỷ đồng			3,903			4,908			3,662			4,000			93.8			74.6			109.2						-6.2


						Trong đó:


						- Vận tải hành khách			Tỷ đồng						1,355


						- Vận tải hàng hóa			Tỷ đồng						2,712


						- Dịch vụ hỗ trợ vận tải			Tỷ đồng						841


			2			Khối lượng hàng hoá vận chuyển			Nghìn tấn			30,674			36,960			29,535			28,000			96.3			79.9			94.8


			3			Khối lượng hàng hoá luân chuyển			Triệu tấn.km			2,282			4,118			2,231			2,400			97.7			54.2			107.6


			4			Số lượt hành khách vận chuyển			Nghìn HK			16,841			19,400			10,969			11,000			65.1			56.5			100.3


			5			Số lượt hành khách luân chuyển			Triệu HK.km			1,093			1,390			701			900			64.1			50.4			128.4


			6			Tốc độ tăng số lượt hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng			%








SNV


			KẾ HOẠCH NĂM 2022


			CHỈ TIÊU LĨNH VỰC NỘI VỤ


			( Kèm theo Quyết định số: 3534/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)


			STT			Chỉ tiêu			Đơn vị tính			Thực hiện năm 2020			Kế hoạch năm 2021			Ước thực hiện năm 2021			Kế hoạch năm 2022			So sánh (%)


																								UTH2021/ TH2020			UTH 2021 so KH 2021			KH2022/ UTH2021


			1			Tỷ lệ nữ đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chính quyền


			-			Cấp tỉnh			%			8.99			8.99			11.11			11.11			102.1			102.1			100.0


			-			Cấp huyện			%			20.7			20,7			20.7			20.7			100.0			0.0			100.0


			-			Cấp xã			%			9.5			9,5			10.9			10.9			101.4			0.0			100.0


			2			Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân			%			21.75			21,75			24.94			24.94			103.2			0.0			100.0
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			KẾ HOẠCH NĂM 2022


			CHỈ TIÊU LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


			( Kèm theo Quyết định số: 3534/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)


			STT			Chỉ tiêu			Đơn vị tính			Thực hiện năm 2020			Kế hoạch năm 2021			Ước thực hiện năm 2021			Kế hoạch năm 2022			So sánh (%)


																								UTH2021/ TH2020			UTH 2021 so KH 2021			KH2022/ UTH2021


			1			Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt quy chuẩn môi trường khu vực đô thị			%			95			95.5			96			96			101.0			100.0			100.0


			2			Thu gom và xử lý chất thải rắn đạt quy chuẩn môi trường ở khu vực nông thôn			%			75			75			75.5			76			100.5			100.0			101.0


			3			Tỷ lệ chất thải nguy hại và chất thải y tế được xử lý			%			100			100			100			100			100.0			100.0			100.0


			4			Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt đã đóng cửa được cải tạo, xử lý, tái sử dụng			%			-			-


			5			Tỷ lệ cụm công nghiệp (đang hoạt động hoặc xây dựng mới) có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn			%			18			30			25			30			101.4			-5.0			105.0


			6			Tỷ lệ khu công nghiệp đã đi vào hoạt động có nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường			%			100			100			100			100			100.0			100.0			100.0


			7			Tỷ lệ hồ chứa lớn được kiểm soát, giám sát để bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu của lưu vực sông			%			-			-


			7			Tỷ lệ lưu vực sông lớn, quan trọng có hệ thống quan trắc, giám sát tự động, trực tuyến			%			67			67			67			67			100.0			100.0			100.0


			9			Tỷ lệ các hồ chứa lớn, quan trọng trên các lưu vực sông được vận hành theo quy chế phối hợp liên hồ chứa			%			-			-


			10			Tỷ lệ diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên			%			12.36			-									0.0


			11			Nồng độ các chất trong môi trường không khí


			12			Lượng phát thải khí nhà kính bình quân đầu người


			13			Tỷ lệ diện tích đất liền được lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000			%


			14			Tỷ lệ diện tích phần đất liền được bay đo từ phổ gamma tỷ lệ 1:50.000			%


			15			Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý			%


			16			Tỷ lệ khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu được xử lý, cải tạo			%


			17			Tỷ lệ diện tích đất bị thoái hóa			%			58.93
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			KẾ HOẠCH NĂM 2022


			CHỈ TIÊU LĨNH VỰC XÂY DỰNG


			( Kèm theo Quyết định số: 3534/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)


			STT			Chỉ tiêu			Đơn vị tính			Thực hiện năm 2020			Kế hoạch năm 2021			Ước thực hiện năm 2021			Kế hoạch năm 2022			So sánh (%)


																								UTH2021/ TH2020			UTH 2021 so KH 2021			KH2022/ UTH2021


			1			Giá trị sản xuất xây dựng (giá so sánh 2010)			Tỷ đồng			16,962			17,500			18,255			19,800			107.6			104.3			108.5


			2			Tỷ lệ dân số đô thị			%			45			46			46			47			101.0			100.0			101.0


			3			Tỷ lệ dân cư đô thị loại IV trở lên được cung cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung			%			90			90			92			93			102.0			102.0			101.0


			4			Tỷ lệ nước thải đô thị được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định			%


			5			Tỷ lệ chất thải rắn xây dựng đô thị được thu gom, tái chế hoặc tái sử dụng so với tổng lượng chất thải rắn xây dựng đô thị phát sinh được thu gom			%


			6			Diện tích đất cây xanh công cộng bình quân đầu người khu vực nội thành, nội thị			ha
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			KẾ HOẠCH NĂM 2022


			CHỈ TIÊU LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO


			( Kèm theo Quyết định số: 3534/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)


			STT			Chỉ tiêu			Đơn vị tính			Thực hiện năm 2020			Kế hoạch năm 2021			Ước thực hiện năm 2021			Kế hoạch năm 2022			So sánh (%)


																								UTH2021/ TH2020			UTH 2021 so KH 2021			KH2022/ UTH2021


			1			Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi ra lớp			%			99.8			99.9			99.9			99.9			100.10			100.00			100.00


			2			Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp tiểu học			%			99			99.5			99.9			99.9			100.51			100.40			100.00


			3			Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp THCS			%			98			99			99			99			101.02			100.00			100.00


			4			Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp THPT			%			98			99			99			99			101.02			100.00			100.00


			5			Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia:


			-			Trong đó: Mức 1 (Theo Thông tư mới  giai đoạn 2021-2025)			%						5			13.5			27						270.00			200.00


			-			Mức 2 (Theo Thông tư mới  giai đoạn 2021-2025)			%						1.5			2.9			5.2						193.33			179.31


						Mức 3			%


						Mức 4			%


			6			Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp			%			19.5			28			26.5			30			143.59			94.64			113.21


			7			Tỷ lệ học sinh đi học cấp tiểu học			%			99.92			99.9			100			100			99.98			100.10			100.00


			8			Tỷ lệ học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học			%			99.98			99.99			99.99			99.99			100.01			100.00			100.00


			9			Tỷ lệ học sinh đi học cấp trung học cơ sở			%			99.98			99.99			99.99			99.99			100.01			100.00			100.00


			10			Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở; tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp trung học cơ sở, tỷ lệ chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở


			-			Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS			%			98.4			99			99.1			99.9			100.61			100.10			100.81


			-			Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp trung học cơ sở, tỷ lệ chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở			%			99.8			99.9			100			100			100.10			100.10			100.00


			11			Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được phát triển phù hợp về sức khỏe, học tập và tâm lý xã hội			%			96			96			96.5			96.7			100.00			100.52			100.21


			12			Chỉ số bình đẳng trong giáo dục, đào tạo			%			98			99			99			99			101.02			100.00			100.00


			13			Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên (Theo tiêu Luật Giáo dục 2019)


			-			Mầm non			%			93.55			93.55			93.55			95			100.00			100.00			101.55


			-			Tiểu học			%			74.21			74.21			74.21			76			100.00			100.00			102.41


			-			Trung học sơ sở			%			88.35			88.35			88.35			90			100.00			100.00			101.87


			-			Trung học phổ thông			%			100			100			100			100			100.00			100.00			100.00


			-			Giáo viên chưa đạt chuẩn các cấp học được cử đi đào tạo: 2.065 người; trong đó đang cử đi học là: 1.939 người			%			36.62			63.38			63.38			0			173.07			100.00			0.00


			14			Tỷ lệ trường có chương trình giáo dục cơ bản về giới tính, phòng chống bạo lực, xâm hại; cung cấp kiến thức về HIV			%			100			100			100			100			100.00			100.00			100.00


			15			Tỷ lệ các trường học có:


			-			Điện			%			100			100			100			100			100.00			100.00			100.00


			-			Internet dùng cho mục đích học tập			%			100			100			100			100			100.00			100.00			100.00


			-			Máy tính dùng cho mục đích học tập			%			100			100			100			100			100.00			100.00			100.00


			-			Cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viên khuyết tật			%			33.3			33.3			33.3			35			100.00			100.00			105.11


			-			Nước uống			%			100			100			100			100			100.00			100.00			100.00


			-			Hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính			%			100			100			100			100			100.00			100.00			100.00


			-			Chỗ rửa tay thuận tiện			%			100			100			100			100			100.00			100.00			100.00
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VH


			KẾ HOẠCH NĂM 2022


			CHỈ TIÊU LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH


			( Kèm theo Quyết định số: 3534/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)


			STT			Chỉ tiêu			Đơn vị tính			Thực hiện năm 2020			Kế hoạch năm 2021			Ước thực hiện năm 2021			Kế hoạch năm 2022			So sánh (%)


																								UTH2021/ TH2020			UTH 2021 so KH 2021			KH2022/ UTH2021


			1			Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa			%			90.2			92.5			91.0			92.0			100.8			98.5			101.0


			2			Số di tích được tu bổ			Di tích			29			30			37			36			127.6			123.3			97.3


			3			Tổng lượt khách du lịch						4,760,000			8,000,000			2,035,300			8,000,000			42.8			25.4			393.1


						- Số lượt khách quốc tế đến địa phương			Triệu lượt người			26,500			48,500			23,750			48,500			89.6			49.0			204.2


						- Số lượt khách du lịch nội địa đến địa phương			Triệu lượt người			4,733,500			7,951,500			2,011,550			7,951,500			42.5			25.3			395.3
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BHXH


			KẾ HOẠCH NĂM 2022


			CHỈ TIÊU LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI


			( Kèm theo Quyết định số: 3534/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)


			STT			Chỉ tiêu			Đơn vị tính			Kế hoạch năm 2020			Thực hiện năm 2020			Kế hoạch năm 2021			Ước thực hiện năm 2021			Kế hoạch năm 2022			So sánh (%)


																											UTH2021/ TH2020			UTH 2021 so KH 2021			KH2022/ UTH2021


			1			Lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH			%						34.2			35.0			36.7			39.2			102.5			101.7			102.5


			2			Lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp			%						31.7			32.38			33.00			34.60			101.3			100.6			101.6
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